
NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

TUẦN 5 (15/02/2021 20/02/2021) 

Unit 11: TRAVELLING AROUND VIET NAM 

I. Nội dung: 

 VOCABULARY: 

1. GETTING START 

place of interest n danh lam thắng cảnh 

harbor n cảng 

2. LISTEN AND READ 

mind v cảm thấy phiền lòng 

taxi n xe tắc xi 

corn n bắp 

sugar cane n mía 

luggage n hành lý 

past prep, adv qua 

farmland n đất nông nghiệp 

3. SPEAK 

reply n, v sự trả lời, trả lời 

go ahead v 
bắt đầu làm cái gì không do 

dự 

would rather v thích hơn 

officer n nhân viên 

approx adv 
khoảng (viết tắt của 

approximately) 

vegetarian adj chay, ăn chay 

revolutionary adj cách mạng 

botanical adj (thuộc) thực vật học 

4. LISTEN 

highway n đường cái, quốc lộ 

starve v chết đói 

book v đặt chỗ trước 

bridge n cầu 

 GRAMMAR 

1/ Use “mind” in request: 

 Khi yêu cầu người khác làm gì một cách lịch sự: 

            Do you mind                  +V-ing 

                  Would you mind  

                Example:   Do you mind opening the window?               

                                    Would you mind opening the window?        

o AGREE

- No, I don’t mind. 

- No, of course not. 

- Not at all. 

- No problem

o DISAGREE

I’m sorry, I can’t. 

I’m afraid, I can’t. 

 

I’m sorry, that is not possible.

 

 Được dùng để hỏi xin phép một cách lịch sự: 

    Do you mind if I      + V(simple present)             



                          Would you mind if I  + V(simple past) 

Example:       Do you mind if I open the window?   

Would you mind if I opened the window?  

o AGREE

No, I don’t mind. 

No, of course not. 

Not at all. 

No problem. 

Please do. 

Please go ahead. 

o DISAGREE

I’d prefer you didn’t. 

 

II. BÀI TẬP 

 Use “Would/ Do you mind + If.., and Would you mind + Ving ” to rewrite the sentences . 

1.  Can I move the refrigerator? 

Would you mind if I……………………………………………………………? 

2.  Could I sit here? 

 Do you mind if I………………………………………………………………. ? 

3. Could you wait for a moment? 

        Would you mind  …………………………………………………………………….?   

4.  Will you post this letter for me? 

       Would you mind ………………………………………………………………………? 

5. Could I borrow your dictionary? 

Would you mind if  I ……………………………………………………………?                                                                                                                              

5.   Can you take me a photograph? 

Would you mind   ………………………………………………………………?    



 

 


